	…………….
ĐƠN VỊ ….

Số:           /BC-….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày        tháng       năm 2022


BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác quản lý môi trường y tế

Phần 1. Thông tin chung

1.1. Tên đơn vị (Chủ nguồn thải): …………........………………….........................
Địa chỉ:








Điện thoại:                             Fax:                      

Mã số QLCTNH:

Tên người tổng hợp báo cáo: …………………...........................................……...........
Điện thoại:…......................................; Email: ..............................................................
1.2. Số giường bệnh kế hoạch (nếu có): ...............; Số giường bệnh thực kê: .................

1.3. Số lượng khoa, phòng: .........................................................................................
Phần 2. Kết quả thực hiện công tác quản lý chất thải y tế tại đơn vị
2.1. Thống kê lượng chất thải y tế phát sinh (từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2022)                              
	TT
	Loại chất thải y tế
	Mã CTNH
	Đơn vị   tính
	Số lượng 

chất thải phát sinh
	Xử lý chất thải y tế

	
	
	
	
	
	Chuyển giao cho đơn vị khác xử lý
	Tự xử lý tại cơ sở y tế 
	Hình thức/ Phương pháp xử lý (*)

	
	
	
	
	
	 Số lượng
	Tên và mã số QLCTNH
	Số lượng
	

	1
	Chất thải lây nhiễm, gồm:
	
	kg/ngày
	
	
	
	
	

	1.1
	Chất thải lây nhiễm sắc nhọn
	
	kg/ngày
	
	
	
	
	

	1.2
	Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn
	
	kg/ngày
	
	
	
	
	

	1.3
	Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao
	
	kg/ngày
	
	
	
	
	

	1.4
	Chất thải giải phẫu
	
	kg/ngày
	
	
	
	
	

	2
	Chất thải nguy hại không lây nhiễm: 
	
	kg/ngày
	
	
	
	
	

	2.1
	Hóa chất thải bỏ bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại
	
	kg/ngày
	
	
	
	
	

	2.2
	Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất
	
	kg/ngày
	
	
	
	
	

	2.3
	Thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng thải bỏ có chứa thuỷ ngân và các kim loại nặng
	
	kg/ngày
	
	
	
	
	

	2.4
	Chất hàn răng amalgam thải bỏ
	
	kg/ngày
	
	
	
	
	

	2.5
	Chất thải nguy hại khác 
	
	kg/ngày
	
	
	
	
	

	3
	Chất thải y tế thông thường
	
	kg/ngày
	
	
	
	
	

	3.1
	Chất thải tái chế
	
	kg/ngày
	
	
	
	
	

	3.2
	Chất thải sinh hoạt, chất thải y tế thông thường khác
	
	kg/ngày
	
	
	
	
	

	3.3
	Sản phẩm thải lỏng không nguy hại
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nước thải y tế
	
	m3/ngày đêm
	
	
	
	
	

	5
	Chất thải phóng xạ
	
	
	
	
	
	
	


2.2. Thực trạng phân loại, thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải rắn y tế:

- Thực trạng quản lý, xử lý chất thải rắn y tế

- Thực trạng quản lý, xử lý chất thải y tế phát sinh từ hoạt động phòng chống dịch COVID-19 (nếu có)

2.3. Thực trạng thu gom và xử lý nước thải y tế

2.4. Kết quả quan trắc môi trường y tế năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.
2.5. Kinh phí chi cho phân loại, thu gom, lưu giữ và xử lý các loại chất thải phát sinh tại CSYT (tử 01/01/2021 đến 30/06/2022)
Phần 3. Các vấn đề khác
(đề nghị báo cáo tóm tắt)

3.1. Về hồ sơ, thủ tục về môi trường

Đề nghị Đơn vị liệt kê các hồ sơ, thủ tục về môi trường đã có (VD: Giấy phép xả thải và nguồn nước, Báo cáo ĐTM, giấy phép môi trường,…)
3.2. Kết quả thực hiện truyền thông, đào tạo, tập huấn về quản lý chất thải y tế.
3.3. Kết quả thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa.
3.4. Kết quả khắc phục tồn tại theo Biên bản thanh tra/kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý môi trường y tế tại đơn vị của cơ quan có thẩm quyền từ năm 2021 đến nay (nếu có).
Phần 4. Đề xuất, kiến nghị 

4.1. Đề xuất
4.2. Kiến nghị
	Nơi nhận:

…
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 


3

